
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. MICHAEL

CLASS: PRE INTER (PM) STARTING DATE: 9/10/2017

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Classwork Participation Absent Late

1 1759002 Trần Ngọc Bảo 60 70 80 80 64 85 73 52 90 1 0

2 1759014 Bùi Hứa Xuân Huy 90 80 90 85 80 95 87 50 70 3 1

3 1759037 Nguyễn Tiến Thịnh 45 80 75 60 67 45 62 66 75 2 2

4 1759007 Lâm Zhong Hào 80 90 75 75 77 90 81 85 90 0 3

5 1759045 Nguyễn Quốc Minh Trực 70 65 75 70 74 90 74 84 75 0 0

6 1759035 Nguyễn Tuấn Thành 45 55 70 60 44 30 51 51 60 7 1

7 1759004 Nguyễn Thanh Danh 60 75 70 70 60 100 73 64 85 1 0

8 1759023 Nguyễn Thành Lợi 60 60 65 15 57 5 44 39 60 1 2

9 1759020 Võ Nguyễn Duy Lâm 25 75 65 60 40 50 53 39 60 6 3

10 1759040 Vương Trung Tín 45 55 70 75 54 50 58 33 80 1 0

11 1759039 Huỳnh Xuân Tín 35 80 70 70 54 55 61 50 80 0 5

12 1759003

Hoàng Nguyễn Phúc 

Nguyên Chương 50 75 65 60 50 40
57

37 80
8 0
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